
Biểu 02

1
Đường số 19-

ĐT.785
Thạnh Đông 1,6 2010 láng nhựa BQLDA TP 2018 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

2
Đường số 01-

Khe dol
Thạnh Đông 0,94 2012 láng nhựa BQLDA TP 2012 mở rộng

Không phù 
hợp

Không phù 
hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

3
Đường số 4 liên 

xã
Thạnh Trung 0,8 2012 láng nhựa BQLDA TP 2020 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

4
Đường số 14 lộ 

10
Thạnh Lợi 2,1 2013 láng nhựa BQLDA TP 2016 mở rộng Phù hợp Phù hợp Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp

5
Đường số 10 lộ 

10
Thạnh Lợi 0,9 2014 láng nhựa BQLDA TP 2014 mở rộng Phù hợp Phù hợp Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp

6
Đường số 15 lộ 

10
Thạnh Trung 0,89 2014 láng nhựa BQLDA TP 2014 mở rộng Phù hợp Phù hợp Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp

7 Đường số 1 lộ 10 Thạnh Trung 0,33 2013 BTXM BQLDA TP 2013 mở rộng Phù hợp Phù hợp Phù hợp Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

8 Đường số 7 lộ 10 Thạnh Trung 0,41 2013 láng nhựa BQLDA TP 2013 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

9
Đường số 13 lộ 

10
Thạnh Trung 0,25 2013 láng nhựa BQLDA TP 2013 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

10 Đường số 6 lộ 10 Thạnh Lợi 0,23 2013 sỏi đỏ BQLDA TP 2018 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

11 Đường số 8 lộ 10 Thạnh Lợi 0,17 2012 BTXM BQLDA TP 2018 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

12
Đường số 12 lộ 

10
Thạnh Lợi 0,19 2014 láng nhựa BQLDA TP 2014 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

13

Đường nhánh số 

2.1, đường số 2-

Lộ 10

Thạnh Lợi 0,7 2012 láng nhựa BQLDA TP 2021 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp

14
Đường nhánh tổ 5 

- tổ 16
Thạnh Lợi 0,3 2012 BTXM BQLDA TP 2020 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

15
Đường nhánh tổ 5 

- tổ 18
Thạnh Lợi 0,3 2013 BTXM BQLDA TP 2020 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

16
Đường nhánh tổ 

19 đường số 2
Thạnh Lợi 0,9 2014 láng nhựa BQLDA TP 2016 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

17 Đường 5.6.2 Thạnh Hiệp 0,9 2018 sỏi đỏ BQLDA TP 2018 mở rộng Phù hợp Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGƯỜI DÂN ĐÃ HIẾN ĐẤT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN THỦ TỤC TẶNG CHO QSDĐ HOẶC THU HỒI ĐẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH TÂN, THÀNH PHỐ TÂY NINH (KHÔNG CÓ HỒ SƠ PHÁP LÝ LƯU TẠI XÃ)

STT
Tuyến đường 

(Điểm đầu  - Điểm 
cuối)

Địa điểm (ấp, 
xã)

Số hộ dân 
hiến đất

Chiều dài 

tuyến 
đường

Năm hiến 
đất

 Kết cấu 
đường (đất, 

sỏi, đá mi, bê 
tông, nhựa…) 
tại thời điểm 

báo cáo

Đơn vị thi 
công đường 
(Dân, UB xã, 
UB huyện …)

Liệt kê các 
VB pháp lý

Năm hoàn 
thành

Lý do 
hiến đất

QHSDĐ 
tại thời 

điểm hiến 
đất

KHSDĐ 
tại thời 

điểm hiến 
đất

QH xây 
dựng tại 

thời điểm 
hiến đất

QH giao 
thông tại 
thời điểm 
hiến đất

QHSDĐ 
hiện nay

QH xây 

dựng hiện 
nay

QH giao 

thông 
hiện nay

KHSDĐ 
hiện nay



18
Đường tổ 19 Lộ 

11
Thạnh Trung 0,75 2019 sỏi đỏ BQLDA TP 2019 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

Không phù 

hợp
Phù hợp

19
Đường nhánh 

đường số 1 lộ 11
Thạnh Trung 0,6 2016 đá 0x4 BQLDA TP 2016 mở rộng Phù hợp Phù hợp

Không phù 
hợp

Phù hợp
Không phù 

hợp
Phù hợp


